BẢNG MÃ MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số 1011/BC-CĐYD ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ)
	Số TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	1
	1
	1.1
	1.1.01
	
	Quyết định số 5616/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Dược Phú Thọ

	
	
	
	1.1.02
	
	Quyết định số 721/QĐ-LĐTBXH ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc đổi tên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ thành Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

	
	
	
	1.1.03
	
	Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-CĐYD ngày 02/3/2020 của Hiệu trưởng

	
	
	
	1.1.04
	
	Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa

	
	
	
	1.1.05

	
	Đĩa CD phim phóng sự giới thiệu về trường

	
	
	
	1.1.06
	
	Tờ rơi, Ảnh bạt thông báo tuyển sinh; 1.1.07 - Các Giấy đăng ký tham gia sàn giao dịch việc làm

	
	
	1.2
	1.2.01
	
	[bookmark: _GoBack]Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động Giáo dục nghề nghiệp; Báo cáo đánh giá nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận

	
	
	
	1.2.02
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

	
	
	
	1.2.03
	
	 Báo cáo Kế hoạch, số lượng tuyển sinh của Trường trong năm 2018, 2019, 2020

	
	
	
	1.2.04
	
	Thông báo tuyển dụng lao động của các Công ty

	
	
	1.3
	1.3.01
	
	Quyết định thành lập Trường, Quyết định thành lập các Phòng, Khoa, Trung tâm

	
	
	
	1.3.02
	
	Quyết định số 160/QĐ-CĐYD ngày 02/3/2020 của Hiệu trưởng ban hành quy chế tổ chức hoạt động

	
	
	
	1.3.03
	
	Quy chế tuyển sinh, tổ chức đào tạo, Quy chế quản lý học sinh sinh viên, Quy chế trả lương

	
	
	1.4
	1.4.01
	
	Quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Trường cao đẳng Dược Phú Thọ năm 2008

	
	
	
	1.4.02
	
	Quyết định số 93/QĐ-CĐYD ngày 16/01/2019; Quyết định số 160/QĐ-CĐYD ngày 02/3/2020

	
	
	1.5
	1.5.01
	
	Quyết định số 160/QĐ-CĐYD ngày 02/3/2020 của Hiệu trưởng ban hành quy chế tổ chức hoạt động

	
	
	
	1.5.02
	
	Quyết định thành lập các Phòng, Khoa, Trung tâm

	
	
	
	1.5.03
	
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động Giáo dục nghề nghiệp

	
	
	
	1.5.04
	
	Báo cáo tổng kết công tác năm học của trường

	
	
	1.6
	1.6.01
	
	Quyết định thành lập Hội đồng quản trị; Quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn: Hội đồng thi đua- khen thưởng; Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng khoa học và đào tạo; Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật HSSV, Hội đồng biên soạn và thẩm định chương trình, giáo trình..

	
	
	1.7
	1.7.01
	
	Quyết định thành lập Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng; Quyết định Thành lập Hội đồng tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 266A/QĐ–CĐYD ngày 23/8/2017; QĐ số 994A/QĐ-CĐYD ngày 21/8/2018 của Hiệu trưởng trường CĐ Y Dược Phú Thọ v/v kiện toàn HĐ tự kiểm định chất lượng CSGD nghề nghiệp của Trường CĐ Y Dược Phú Thọ; QĐ số 752/QĐ-CĐYD ngày 20/8/2019 của Hiệu trưởng trường CĐ Y Dược Phú Thọ v/v kiện toàn HĐ tự kiểm định chất lượng CSGD nghề nghiệp của Trường CĐ Y Dược Phú Thọ

	
	
	
	
	
	Kế hoạch tự kiểm định chất lượng số 754/KH-CĐYD ngày 20/8/2019 của Chủ tịch HĐ tự kiểm định CL CSGD Trường CĐ Y Dược Phú Thọ; báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2018,2019

	
	
	1.8
	1.8.01
	
	Quyết định thành lập Phòng KT&KĐCL

	
	
	
	1.8.02
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018,2018-2019,2019-2020 kèm theo Quyết định xếp loại thi đua các đơn vị hàng năm

	
	
	1.9
	1.9.01
	
	Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ

	
	
	
	1.9.02
	
	Các Nghị quyết và báo cáo công tác Đảng ủy

	
	
	
	1.9.03
	
	Sổ Nghị quyết của các chi bộ năm 2017, 2018, 2019

	
	
	
	1.9.04
	
	Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ

	
	
	
	1.9.05
	
	Kết quả xếp loại Chi bộ và đảng viên năm 2017, 2018, 2019;  Quyết định xếp loại Đảng bộ  năm 2017, 2018, 2019

	
	
	1.10
	1.10.01
	
	Các Quyết định công nhận Ban chấp hành Công đoàn/Đoàn thanh niên; Điều lệ của tổ chức Công đoàn/Đoàn thanh niên

	
	
	
	1.10.02
	
	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ nhiệm kỳ 2017 – 2022; Quy chế quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ nhiệm kỳ 2017 – 2022; Quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra công đoàn trường Cao đẳng KTVĐ nhiệm kỳ 2017 – 2022

	
	
	
	1.10.03
	
	Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018-2019; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ năm 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019-2020

	
	
	
	1.10.04
	
	Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018,2018-2019,2019-2020

	
	
	
	1.10.05
	
	Quy chế làm việc của Đoàn thanh niên trường CĐ Y Dược Phú Thọ

	
	
	
	1.10.06
	
	Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn thanh niên hàng năm

	
	
	
	1.10.07
	
	Quyết định công nhận xếp loại tổ chức Công đoàn Trường CĐ Y Dược Phú Thọ năm 2017-2020; Các quyết định công nhận xếp loại Đoàn thanh niên

	
	
	1.11
	1.11.01
	
	Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường

	
	
	
	1.11.02
	
	Biên bản kiểm tra

	
	
	
	1.11.03
	
	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động

	
	
	
	1.11.04
	
	Báo cáo tổng kết năm

	
	
	1.12
	1.12.01
	
	Quyết định cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; Công văn v/v cho cán bộ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản năm 2019,2020

	2
	2
	2.1
	2.1.01
	
	- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 282/2017/GCNĐKHĐ – TCDN ngày 25/7/2017 
- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 282a/2017/ GCNĐKHĐ – TCDN ngày 8/8/2018
- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 282b/2017/GCNĐKHĐBS-TCGDNN ngày  17/12/2018
- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 282c/2017/GCNĐKHĐBS-TCGDNN ngày  18/3/2019


	
	
	
	2.1.02
	
	-Quyết định số 270/QĐ-CĐD ngày 20/3/2011 về việc ban hành thay đổi bổ sung chuẩn đầu ra đối với ngành Dược trình độ Trung cấp.
-Quyết định số 271/QĐ-CĐD ngày 20/3/2011 về việc ban hành thay đổi bổ sung chuẩn đầu ra đối với ngành Dược trình độ Cao đẳng.
-Quyết định số 736/QĐ-CĐD ngày 17/6/2011 về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với ngành Y sĩ và Điều dưỡng trình độ trung cấp.
-Quyết định số 1244/QĐ-CĐD ngày 17/12/2014 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy định chuẩn đầu ra Tin học và chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho HSSV.
-Quyết định số 595/QĐ-CĐD ngày 07/8/2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với ngành Điều dưỡng  trình độ Cao đẳng.
-Quyết định số 139/QĐ-CĐYD ngày 02/08/2017 về việc Quy định chuẩn đầu ra Tin học và chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho HSSV.
- Quyết định số 1233/QĐ – CĐYD ngày 12/10/2018 về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với ngành Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

	
	
	
	
2.1.03
	
	-Quyết định số 272/QĐ-CĐD ngày 20/3/2011  về việc công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo và thông báo để thực hiện.
-Quyết định số 422/QĐ- CĐD ngày 22/4/2011 về việc thực hiện quyết định chuẩn đầu ra đối với các ngành DSTC và DSCĐ.
-Quyết định số 596/QĐ-CĐD ngày 07/8/2015 về việc công bố chuẩn đầu ra và thông báo để thực hiện đối với ngành Điều dưỡng  trình độ Cao đẳng.
-Website thông báo chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo của nhà trường.

	
	
	2.2
	2.2 - 01
	
	 -Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 2/3/2017  của Bộ Lao động TBXH về việc ban hành quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.
-Quyết định số 435/QĐ- CĐD ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

	
	
	2.3
	2.3.01
	2.1.01
	- Công văn số 22/CĐYD – ĐKHĐ về việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 2017
 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 282/2017/GCNĐKHĐ – TCDN ngày 25/7/2017 
- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 282a/2017/ GCNĐKHĐ – TCDN ngày 8/8/2018
- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 282b/2017/GCNĐKHĐBS-TCGDNN ngày  17/12/2018
- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 282c/2017/GCNĐKHĐBS-TCGDNN ngày  18/3/2019
- Kế hoạch tuyển sinh từ năm 2017 - 2020

	
	
	
	2.3.02
	
	Thông báo tuyển sinh từ năm 2017 - 2020
Website thông báo tuyển sinh của nhà trường

	
	
	
	2.3.03
	
	Quyết định thành lập Hội đồng, Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh từ năm 2017 - 2020

	
	
	
	2.3.04
	
	Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh từ năm 2017- 2020

	
	
	
	2.3.05
	
	Biên bản hậu kiểm tuyển sinh Cao đẳng chính quy từ 2017- 2020


	
	
	
	2.3.06
	
	Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2017.2020

	
	
	
	2.3.07
	
	Biên bản thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động TB & XH năm 2013, 2014, 2017

	
	
	2.4
	2.4.01
	
	- Công văn số: 795/QĐ – CĐD ngày 25/08/2014 về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ
- Đề cương chi tiết học phần

	
	
	
	2.4.02
	
	- Công văn số: 1208/ QĐ-CĐD ngày 24/08/2012  về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ
- Công văn số:543/ QĐ-CĐD ngày 16/05/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ
- Đề cương chi tiết học phần

	
	
	
	2.4.03
	
	- Công văn số 09/ 2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017: Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
- Công văn số 135/QĐ-CĐYD ngày 01/08/2017  về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
- Đề cương chi tiết học phần

	
	
	2.5
	2.5.01
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo:
- Công văn số 699/QĐ-CĐD  ngày 06/08/2014: Quyết định Ban hành chương trình đào Y sỹ trung cấp hệ chính quy;
- Công văn số 716/QĐ-CĐD ngày 11/08/2014: Quyết định Ban hành chương trình đào Y sỹ trung cấp hệ chính quy;
- Công văn số 727/QĐ-CĐD ngày 12/08/2014: Quyết định Ban hành chương trình đào tạo điều dưỡng trung cấp hệ chính quy;
- Công văn số 239/QĐ-CĐD ngày 02/04/2015: Quyết định Ban hành chương trình đào tạo ngành Dược trình độ Cao đẳng theo học chế tín chỉ sửa đổi, bổ sung;
- Công văn số 1096/QĐ-CĐD ngày 23/11/2015: Quyết định Ban hành chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ Cao đẳng theo học chế tín chỉ sửa đổi, bổ sung;

	
	
	
	2.5.02
	
	- Kế hoạch học tập năm học, khóa học từ năm 2015 - 2018;
- Thời khóa biểu từng học kỳ tử năm 2015 - 2018.

	
	
	2.6
	2.6 .01
	
	-Sổ tay giảng viên, giáo án giảng dạy
- Công văn số 997/CĐD-GV ngày 02/11/ 2015 về việc chấn chỉnh hoạt động của bộ môn và giảng viên.

	
	
	
	2.6.02
	
	- Quyết định về việc kiện toàn Ban dự giờ giảng theo năm học; 
- Công văn 1344/CĐD-KT ngày 12/11/2013 về việc tổ chức dự giờ đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;
- Kế hoạch dự giờ giảng viên theo Bộ môn.

	
	
	2.7
	2.7.01
	
	- Chương trình đào tạo 
- Đề cương chi tiết học phần
- Danh sách thi kết thúc học phần
- Tổng kết kỳ học, năm học, khóa học


	
	
	
	


2.7.02







	
	Kế hoạch thực tập dành cho chương trình đào tạo Điều dưỡng, Y sỹ đa khoa: 
- Thông báo về việc thực tập cộng đồng tại Trạm y tế xã (phường).
- Thông báo thực tập lâm sàng vòng 1;
-  Kế hoạch thực tập vòng 1.
- Thông báo thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp vòng 2+3;
 - Kế hoạch thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp vòng 2+3
- Thông báo thực tập tốt nghiệp tại cộng đồng (trạm y tế xã, phường).
Kế hoạch thực tập dành cho chương trình đào tạo Dược sỹ:
- Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên đăng ký thực tập thực tập thực tế cơ sở(Trạm y tế xã, phường)
- Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên đăng ký cơ sở thực tập Dược lâm sàng
- Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên đăng ký cơ sở thực tập thực tế ngành(khoa Dược Bệnh viện + Công ty dược)
- Kế hoạch và nội dung thực tập, danh sách học sinh thực tập gửi đến các Bệnh viện và công ty Dược  
- Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên đăng ký thực tập thực tập; 
- Kế hoạch và nội dung thực tập, danh sách học sinh thực tập gửi đến các Bệnh viện và công ty Dược 

	
	
	
	
2.7.03

	
	- Hợp đồng đào tạo;
- Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. 

	
	
	
	2.7.04
	
	Hệ đào tạo cao đẳng Dược : 
- Sổ thực tập Dược lâm sàng
- Sổ thực tập tốt nghiệp
Hệ đào tạo trung cấp Dược : 
- Sổ thực tập thực tế cơ sở
- Sổ thực tập tốt nghiệp
Hệ đào tạo cao đẳng Điều dưỡng :
- Sổ thực tập lâm sàng và tốt nghiệp cao đẳng 
Hệ đào tạo trung cấp Điều dưỡng : 
- Sổ thực tập tốt nghiệp điều dưỡng
Hệ đào tạo trung cấp Y : 
- Sổ thực tập cộng đồng tại trạm y tế xã, phường
- Sổ thực tập tại khoa lâm sàng
- Sổ thực tập tốt nghiệp Y sỹ đa khoa

	
	
	
	2.7.05
	
	Thông báo tuyển dụng của các đơn vị: 
- Chi nhánh công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định tại Phú Thọ;
- Công ty TNHH DP Hoa Thiên Phú
- Công ty TNHH Thảo Dược Tam Đảo
- Các Chi nhánh Dược thuộc Công ty CP Dược Phú Thọ
- Hiệp Hội Điều dưỡng Nhật bản
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Phát – CN Hà Nội
- Hội Đông Y tỉnh Phú Thọ
- Công ty CP thẩm mỹ OHIO
- Công ty CP xây dựng và cung ứng lao động Quốc tế - NIBELC
- Công ty CP Quốc tế Trường Gia….

	
	
	2.8
	2.8.01
	
	- Đề cương chi tiết học phần

	
	
	
	2.8.02
	
	- Quyết định số: 1137/QĐ-CĐD: Ban hành chương trình đào tạo Tư vấn đứng quầy

	
	
	2.9
	2.9.01
	
	-Slide bài giảng
-Biên bản kiểm kê và bàn giao tài sản tại giảng đường

	
	
	2.10
	2.10.01
	
	- Quyết định về việc kiện toàn Ban dự giờ giảng theo năm học; 
- Kế hoạch dự giờ giảng viên theo Bộ môn.

	
	
	
	2.10.02
	
	- Công văn 1344/CĐD-KT ngày 12/11/2013: Về việc tổ chức dự giờ đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

	
	
	2.11
	2.11.01
	
	-Báo cáo kết quả dự giờ giảng viên của Ban dự giờ giảng
-Kết quả dự giờ giảng viên của các khoa, bộ môn.
-Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại năng lực giảng viên
-Thông báo kết quả khảo sát công tác giảng dạy của giáo viên

	
	
	2.12
	2.12.01
	
2.4.02


2.4.03
	- Công văn số: 1208/ QĐ-CĐD ngày 24/08/2012: Về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ
- Công văn số: 543/ QĐ-CĐD ngày 16/05/2013: Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ
- Công văn số: 09/ 2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017: Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
- Công văn số: 135/QĐ-CĐYD ngày 01/08/2017: Về việc ban hành Quy định Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Công văn số: 1010/QĐ-CĐYD ngày 27/08/2018: Về việc  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-CĐYD ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

	
	
	2.13
	2.13.01
	
	- Kế hoạch thực tập lâm sàng và thực tập tốt nghiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (từ năm 2015-2019)
- Hợp đồng đào tạo giữa Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ & Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (từ năm 2015-2019)
- Kết quả điểm TT lâm sàng & Tốt nghiệp của học sinh từ năm 2015-2019
- Sổ thực tập của SV cao đẳng Dược  hệ chính quy có nhận xét và chữ ký của bệnh viện & công ty dược

	
	
	2.14
	



2.14.01




	
	- Quyết định số 135/QĐ/CĐYD ngày 01/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy định Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.
- Quyết định 1010/QĐ-CĐYD ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-CĐYD ngày 01 tháng 08 năm 2017;
- Quyết định số 93/QĐ – CĐYD ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ ;
- Quyết định số 557/QĐ – CĐYD ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ ; quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-CĐYD ngày 01 tháng 8 năm 2017 ;
- Thông báo nội dung ôn, thi, xét công nhận, cấp bằng tốt nghiệp các khóa : Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2; 
- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc thành lập Hội đồng thi môn điều kiện xét tốt nghiệp các khóa: Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2.
- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc thành lập Đoàn thanh tra thi môn điều kiện xét tốt nghiệp các khóa: Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2.
- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thi về việc thành lập Ban thư ký thi môn điều kiện xét tốt nghiệp các khóa: Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2.
- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thi về việc thành lập Ban đề thi - thi môn điều kiện xét tốt nghiệp các khóa: Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2.
- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thi về việc thành lập các Tiểu ban- Ban đề thi môn điều kiện xét tốt nghiệp các khóa: Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2.
- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thi về việc thành lập Ban coi thi, chấm thi, phục vụ thi môn điều kiện xét tốt nghiệp các khóa: Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2.
- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thi về việc thành lập Ban phúc khảo thi môn điều kiện xét tốt nghiệp các khóa: Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2.
- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp các khóa: Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2.
- Quyết định công nhận tốt nghiệp các khóa: Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2.
- Biên bản họp hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên từ năm 2019.

	
	
	2.15
	

2.15.01

	
	 - Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc thành lập Đoàn thanh tra thi môn điều kiện xét tốt nghiệp Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2
- Biên bản thanh tra các khóa Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2.
- Thông báo lịch thi môn điều kiện tốt nghiệp và lịch bế giảng các khóa Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2
- Thông báo nội dung ôn, thi, xét công nhận, cấp bằng tốt nghiệp khóa Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2

	
	
	2.16
	
2.16.01

	
	- Thông tư  số 27/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH ngày 21/9/2017  về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.
- Quy định số 819/QĐ – CDYD  ngày 6/11/2017 về ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.
- Quyết định số 846/QĐ-CĐYD ngày 09/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ – CĐYD ngày 06/11/2017.
- Lịch trình học các khóa liên thông năm 2019, 2020
- Thời khóa biểu các khóa liên thông năm 2019, 2020
-  Sổ lên lớp hàng ngày các khóa liên thông năm 2019, 2020
-  Bảng tổng hợp kết quả toàn khóa các khóa liên thông năm 2019,2020

	
	
	2.17
	
2.17.01

	
	· Bảng tổng hợp kết quả học tập của khóa Y7, Đ.D4, T9, T10, CĐ8, CĐ.ĐD2
· Sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ.

	3
	3
	3.1
	3.1.01
	
	Quy định về công tác tuyển dụng cuả Trường Quyết định số 35/QĐ – CĐYD ngày 9/01/2018 về việc ban hành quy định công tác tuyển dụng, đánh giá, xếp loại cán bộ, giảng viên, nhân viên

	
	
	
	3.1.02
	
	Quyết định số 38/QĐ – CĐYD ngày 9/01/2018 ban hành quy định về việc sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên

	
	
	
	3.1.03
	
	- Quyết định số 96/QĐ – CĐYD ngày 18/01/2018 ban hành hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng tai trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

	
	
	3.2
	3.2.01
	
	Kế hoạch, nhu cầu nhân sự của các đơn vị

	
	
	
	3.2.02
	
	Các Quyết định, thông báo tuyển dụng nhân sự hàng năm

	
	
	
	3.2.03
	
	Hồ sơ tuyển dụng, Báo cáo kết quả tuyển dụng, Hợp đồng lao động, Quyết định tiếp nhận Cán bộ, giảng viên, nhân viên

	
	
	
	3.2.04
	
	Các Quyết định cử đi đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vu của cán bộ, giảng viên nhà trường

	
	
	
	3.2.05
	
	Hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá năng lực giảng viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập; tiêu chí xếp loai thi đua đối với cán bộ, nhân viên các phòng, ban

	
	
	
	3.2.06
	
	Hồ sơ, Kết quả xếp loại đánh giá, thi đua hàng năm của cán bộ, giảng viên và nhân viên, Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các năm học từ 2017 – 2020; Báo cáo tổng kết năm học

	
	
	
	3.2.07
	
	Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Ban Giám hiệu, các Trưởng phòng, trưởng khoa từ năm 2017 – 2019

	
	
	
	3.2.08
	
	Danh sách cán bộ, giảng viên, người lao động hưởng chế độ, chính sách theo quy định hàng năm

	
	
	3.3
	3.3.01
	
	Danh sách trích ngang nhà giáo

	
	
	
	3.3.02
	
	Hồ sơ nhà giáo

	
	
	
	3.3.03
	
	Biên bản số 09/ BB - TTr  ngày 11 tháng 5 năm 2019 về Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đối với trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

	
	
	3.4
	3.4.01
	
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

	
	
	
	3.4.02
	
	Quy chế làm việc của Giảng viên, biên bản kiểm tra giờ lên lớp của giảng viên hàng tháng

	
	
	
	3.4.03
	
	Thỏa ước lao động tập thể

	
	
	
	
	3.2.06
	Hồ sơ kết quả xếp loại đánh giá thi đua hàng năm của cán bộ, giảng viên, nhân viên

	
	
	
	3.4.04
	
	Báo cáo tổng kết hàng năm

	
	
	3.5
	
	3.3.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo

	
	
	
	3.5.01
	
	Hồ sơ mở mã ngành đào tạo

	
	
	
	3.5.02
	
	Chương trình đào tạo các ngành nghề đã được phê duyệt

	
	
	
	3.5.03
	
	Hồ sơ đào tạo

	
	
	
	3.5.04
	
	Hồ sơ tuyển sinh

	
	
	3.6
	
	3.5.02
	Chương trình đào tạo các ngành nghề đã được phê duyệt

	
	
	
	3.6.01
	
	Sổ sách lên lớp của giảng viên, giáo án, sổ tay

	
	
	
	3.6.02
	
	Thời khóa biểu

	
	
	
	3.6.03
	
	Biên bản dự giờ và kiểm tra định kỳ, đột xuất giờ giảng của giảng viên

	
	
	3.7
	
	3.4.01
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

	
	
	
	
	3.4.02
	Quy chế làm việc của Giảng viên

	
	
	
	3.7.01

	
	Quy chế trả lương

	
	
	
	3.7.02
	
	Quy chế tài chính

	
	
	
	3.7.03
	
	Hồ sơ nghiên cứu khoa học của giảng viên nhà trường

	
	
	
	3.7.04
	
	Chứng từ thanh toán học tập, tham dự hội nghị hội thảo

	
	
	
	3.7.05
	
	Hồ sơ cho vay của giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ

	
	
	3.8
	3.8.01
	
	Hồ sơ đào tạo bồi dưỡng (Các quyết định cử giảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tham dự các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên ngành)

	
	
	
	
	3.7.03
	Hồ sơ nghiên cứu khoa học của giảng viên nhà trường

	
	
	
	3.8.02
	
	Chứng nhận giảng viên đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, chứng nhận  đạt giải sáng kiến cải tiến

	
	
	3.9
	
	3.8.01
	Hồ sơ đào tạo bồi dưỡng của giảng viên từ năm 2017-2019; 

	
	
	
	3.9.01
	
	Danh sách trích ngang nhà giáo: Họ và tên, trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học).

	
	
	3.10
	3.10.01
	
	Báo cáo tổng kết năm học: Báo cáo số 938/BC-CĐYD ngày 29/10/2019 

	
	
	
	3.8.01
	
	Hồ sơ đào tạo bồi dưỡng của giảng viên từ năm 2017-2019;

	
	
	3.11
	3.11.01
	
	Danh sách trích ngang của BGH; 

	
	
	
	3.11.02
	
	Hồ sơ bổ nhiệm lần đầu của Hiệu trưởng- QĐ số 1037/QĐ-LĐTBXH ngày 03/7/2017 về việc công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

	
	
	
	3.11.03
	
	Hồ sơ bổ nhiệm lần đầu của 3 Phó hiệu trưởng- QĐ số 01/QĐ-CĐD ngày 01/11/2010, QĐ số 202/QĐ-CĐD ngày 04/3/2013, QĐ số 628/QĐ-CĐD ngày 12/8/2015

	
	
	
	3.11.04
	
	Hồ sơ bổ nhiệm lại của 03 Phó hiệu trưởng- QĐ số 164/QĐ-CĐYD ngày 07/8/2017, QĐ số 165/QĐ-CĐYD ngày 07/8/2017, QĐ số 166QĐ-CĐYD ngày 07/8/2017).11

	
	
	3.12
	3.12.01
	
	Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý: Các Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý 

	
	
	
	3.12.02
	
	Danh sách trích ngang cán bộ quản lý của trường

	
	
	3.13
	3.12.02
	
	Danh sách trích ngang cán bộ quản lý

	
	
	
	3.2.08
	
	Hồ sơ Thi đua, khen thưởng của Trường năm học 2016- 2017 đến năm học 2018- 2019).13

	
	
	3.14
	3.14.01
	
	Kế hoạch cho cán bộ quản lý tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng hàng năm; Danh sách cán bộ được cử đi học từ năm học 2016 – 2017 đến 2018 – 2019

	
	
	
	3.14.02
	
	Báo cáo kết quả học tập bồi dưỡng của cán bộ được cử đi học từ năm học 2017 - 2018 đến 2018 -2019).

	
	
	3.15
	3.15.01
	
	Danh sách trích ngang cán bộ, giảng viên,, nhân viên của trường

	
	
	
	
	3.10.01
	Báo cáo tổng kết năm học: Báo cáo số 938/BC-CĐYD ngày 29/10/2019

	
	
	
	3.15.02
	
	 Các quyết định cử đi học năm 2017 -2019

	
	
	
	3.15.03
	
	Các bằng cấp, chứng chỉ và báo cáo kết quả học tập bồi dưỡng của kỹ thuật viên, nhân viên được cử đi học từ năm  2017 – 2019

	4
	4
	4.1
	4.1.01
	
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề - Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

	
	
	4.2
	4.2.01
	
	Thông tư số 03/2017/TT – BLĐTBXH ngày 01/3/2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.
Các Quyết định Ban hành chương trình

	
	
	4.3
	4.3.01
	
	- Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
- Chương trình đào tạo của các ngành 
- Chương trình chi tiết từng môn học

	
	
	4.4
	4.4.01
	
	· Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo
· Biên bản thẩm định, chỉnh sửa chương trình đào tạo
· Quyết định ban hành chương trình 
· Phiếu lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo

	
	
	4.5
	4.5.01
4.5.02
	
	· Chương trình đào tạo các ngành
· Đề cương chi tiết

	
	
	4.6
	4.6.01
4.6.02
	
	Các Quyết định về việc đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Chương tình đào tạo liên thông 

	
	
	4.7
	4.7.01
4.7.02
4.7.03

	
	- Quyết định về việc thành lập Hội đồng điều chỉnh, bổ sung Chương trình đào tạo 
- Kế hoạch, hoạt động của Hội đồng đồng điều chỉnh, bổ sung Chương trình đào tạo 
- Quyết định Ban hành đề cương chi tiết, chương trình đào tạo sau khi được điều chỉnh, bổ sung
- Tổng hợp ý kiến của giảng viên, sinh viên về chương trình đào tạo.
- Báo cáo về chương trình đào tạo được bổ sung điều chỉnh

	
	
	4.8
	4.8.01
4.8.02

	
	- Quyết định về việc thành lập Hội đồng điều chỉnh, bổ sung Chương trình đào tạo 
- Kế hoạch, hoạt động của Hội đồng đồng điều chỉnh, bổ sung Chương trình đào tạo 
- Quyết định Ban hành đề cương chi tiết, chương trình đào tạo sau khi được điều chỉnh, bổ sung
- Tổng hợp ý kiến của giảng viên, sinh viên về chương trình đào tạo.
- Báo cáo về chương trình đào tạo được bổ sung điều chỉnh

	
	
	4.9
	4.9.01
	
	· Chương trình đào tạo liên thông các ngành

	
	
	4.10
	4.10.01
	
	Bảng thống kê số lượng giáo trình của các chương trình đào tạo các ngành

	
	
	4.11
	4.11.01
	
	· Bảng kê đầu giáo trình, số lượng giáo trình dùng trong đào tạo các ngành
· Các quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình
· Các biên bản thẩm định, cụ thể nội dung chỉnh sửa
· Các quyết định thông qua giáo trình đưa vào trong đào tạo

	
	
	4.12
	4.12.01
	
	· Các quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình
· Các biên bản thẩm định, cụ thể nội dung chỉnh sửa
· Các quyết định thông qua giáo trình đưa vào trong đào tạo

	
	
	4.13
	4.13.01
	
	- Giáo trình các ngành đào tạo, nội dung chi tiết các giáo trình.

	
	
	4.14
	4.14.01
	
	· Tổng hợp ý kiến của giảng viên, sinh viên về giáo trình đào tạo.

	
	
	4.15
	4.15.01
	
	- Báo cáo về giáo trình đào tạo được bổ sung điều chỉnh

	5
	5
	5.1
	5. 1.01
	
	- Quyết  định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020. Ngày 28/12/2011
- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020.

	
	
	
	5.1.02
	
	- Các quyết định giao đất và bìa đỏ quyền sử dụng đất của nhà trường

	
	
	5.2
	5.2.01
	
	- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9210:2012 về Trường dạy nghề, tiêu chuẩn thiết kế

	
	
	
	
	5.2.02
	- Bản vẽ quy hoạch tổng thể nhà trường

	
	
	5.3
	5.3.01

	
	- Biểu thống kê số lượng giảng đường, phòng thực hành thí nghiệm và cơ sở vật chất khác phục vụ dạy và học từ năm học 2015-2016. 
- Báo cáo thống kê số lượng và diện tích phòng học, phòng thực hành
- Báo cáo thống kê số lượng và diện tích phòng làm việc
- Báo cáo thống kê số lượng và diện tích phòng máy

	
	
	5.4
	5.4.01
	
	- Hồ sơ, hợp đồng cấp điện cho nhà trường
- Kế hoạch kiểm tra, biên bản kiểm tra, kế hoạch bảo dưỡng hệ thống điện

	
	
	
	5.4.02
	
	- Hồ sơ các gói thầu về hệ thống đường nội bộ

	
	
	
	5.4.03
	
	- Các văn bản bảo trì hệ thống điện, bảo dưỡng hệ thông thang máy

	
	
	
	5.4.04
	
	- Hồ sơ, hợp đồng cấp nước cho nhà trường
- Kế hoạch kiểm tra, biên bản kiểm tra, kế hoạch bảo dưỡng hệ thống cấp nước

	
	
	
	5.4.05
	
	- Hồ sơ thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy các công trình của nhà trường
- Kế hoạch tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy
- Nội quy phòng cháy và bảng kê các thiết bị dụng cụ phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

	
	
	5.5
	5.5.01
	
	- Hồ sơ Tòa nhà Fushico, Trung tâm Văn hóa Fushico và công trình khác.
- Bảng thống kê số lượng diện tích các phòng học, phòng thực hành phục vụ đào tạo

	
	
	
	5.5.02
	
	Danh mục thiết bị dào tạo tại các phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành

	
	
	
	5.5.03
	
	Báo cáo mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, phòng thực hành 

	
	
	
	5.5.04
	
	Hồ sơ hợp đồng kết nối mạng
- Danh mục các phần mềm chuyên dụng tại trường

	
	
	
	5.5.05
	
	- Các báo cáo về số lượng máy tính phục vụ giảng dạy, học tập và công tác điều hành quản lý

	
	
	5.6
	5.6.01
	
	- Kế hoạch và biên bản kiểm kê tài sản của từng đơn vị hàng năm

	
	
	
	5.6.02
	
	- Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hàng năm

	
	
	
	5.6.03
	
	- Kế hoạch chương trình tập huấn sử dụng thiết bị đào tạo

	
	
	5.7
	
5.7.01
	
	- Nội quy giảng đường 
- Nội quy phòng thí nghiệm
- Nội quy phòng máy

	
	
	
	5.7.02
	
	 - Nhật ký, sổ sách theo dõi việc sử dụng các phòng học, phòng
thực hành, thí nghiệm, phòng máy. 

	
	
	5.8
	5.8.01
	
	- Danh mục thiết bị tại các phòng thực hành, thí nghiệm theo yêu cầu của các chương trình đào tạo;
- Danh mục thiết bị tại các giảng đường;

	
	
	
	5.8.02
	
	- Bảng thống kê số lượng học sinh, sinh viên
- Kế hoạch học tập hàng kỳ hàng năm

	
	
	
	5.8.03
	
	- Sổ theo dõi tài sản cố định của nhà trường

	
	
	5.10
	5.10.01
	
	- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, biên bản kiểm tra thiết bị đào tạo
- Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, mua mới thiết bị

	
	
	
	5.10.02
	
	- Kết quả phỏng vấn cán bộ quản lý, giảng viên và HSSV về hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học

	
	
	
	
	
	

	
	
	5.11
	5.11.01
	
	- Các biên bản xác nhận bảo trì, bảo dưỡng;

	
	
	
	5.11.02
	
	- Biên bản bàn giao tài sản

	
	
	5.12
	
5.12.01

	
	- Các văn bản quy định định mức tiêu hao vật tư trong đào tạo

	
	
	
	5.12.02
	
	- Sổ sách theo dõi cấp phát vật tư cho đào tạo theo quy định;

	
	
	5.13
	5.13.01
	
	- Báo cáo số liệu tài liệu thư viện
- Sổ theo dõi trang thiết bị Thư viện

	
	
	
	5.13.02
	
	- Danh mục tài liệu bổ sung mới hàng năm
- Danh mục đầu sách và tài liệu tham khảo, số lượng bản sách cho chương trình đào tạo Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng.
- Danh mục giáo trình đào tạo cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Hình ảnh Y học, Xét nghiệm, Hộ sinh.

	
	
	5.14
	5.14.01
	
	- Hợp đồng và chuyển giao phần mềm quản lý thư viện Libol 60

	
	
	
	5.14.02
	
	- Các công văn gửi khoa, bộ môn về việc bổ sung tài liệu
- Công văn xin thụ hưởng sách của các dự án nhà nước và quốc tế

	
	
	
	5.14.03
	
	- Kế hoạch tập huấn sử dụng thư viện và tra cứu thông tin cho HSSV
- Báo cáo kết quả tập huấn sinh viên tại Thư viện, sổ nhật ký Thư viện, phiếu bạn đọc, báo cáo tổng kết năm học
- Thống kê số lượng và tỷ lệ độc giả hàng năm

	
	
	
	5.14.04
	
	- Quyêt định ban hành Nội quy Thư viện

	
	
	
	5.14.05
	
	- Kế hoạch phỏng vấn, kết quả phỏng vấn CBGV và SV về hiệu qua sử dụng thư viện

	
	
	5.15
	5.15.01
	
	- Danh mục tài liệu điện tử của thư viện
- Danh mục giáo trình của nhà trường

	6
	6
	6.1
	6.1.01
	
	Quyết định số 288/QĐ-CĐYD ngày 29/8/2017 QĐ ban hành Quy chế trả lương của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

	
	
	
	6.1.02
	
	Quyết định số 702/QĐ-CĐYD ngày 16/10/2017 Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

	
	
	
	6.1.03
	
	Quyết định số 258/QĐ-CĐYD ngày 21/8/2017 Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

	
	
	
	6.1.04
	
	Quyết định số 940/QĐ-CĐYD ngày 29/11/2017 - Quyết định về việc ban hành Quy định về ứng dụng kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

	
	
	
	6.1.05
	
	Quyết định số 1048/CĐYD-KHQT ngày 04 tháng 9 năm 2018 về việc đề xuất và đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019.

	
	
	
	6.1.06
	
	Quyết định số 1327/QĐ-CĐYD ngày 12/11/2018 Về việc giao đề tài khóa luận tốt nghiệp và cán bộ hướng dẫn khoa học cho sinh viên trình độ Cao đẳng năm học 2018-2019.

	
	
	
	6.1.07
	
	Quyết định số 796/CĐYD-KHQT ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc đề xuất và đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020.

	
	
	
	6.1.08
	
	Quyết định số 1026/QĐ-CĐYD ngày 21/11/2019 Về việc giao đề tài khóa luận tốt nghiệp và cán bộ hướng dẫn khoa học cho sinh viên trình độ Cao đẳng năm học 2019-2020.

	
	
	
	6.1.09
	
	Quyết định số 728/CĐYD-KHQT ngày 30 tháng 9 năm 2020 về việc đề xuất và đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021.

	
	
	
	6.1.10
	
	Quyết định số 992/QĐ-CĐYD ngày 21/12/2020 Về việc giao đề tài khóa luận tốt nghiệp và cán bộ hướng dẫn khoa học cho sinh viên trình độ Cao đẳng năm học 2020 – 2021.

	
	
	
	6.1.11
	
	Đề án xây dựng phòng Thí nghiệm trung tâm thuộc Trung tâm Thí nghiệm.

	
	
	
	6.1.12
	
	Công văn số 1462/KH-CĐYD ngày 14 tháng 12  năm 2018 kế hoạch tập huấn "Kỹ năng khai thác thông tin" cho học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019.

	
	
	
	6.1.13
	
	Công văn số 1000/KH-CĐYD ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc ban hành kế hoạch tập huấn "Kỹ năng khai thác thông tin" cho học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020.

	
	
	
	6.1.14
	
	Công văn số: 900/KH-CĐYD ngày 03 tháng 12 năm 2020 kế hoạch tập huấn "Kỹ năng khai thác thông tin" cho học sinh, sinh viên năm học 2020 – 2021.

	
	
	
	6.1.15
	
	Công văn số 1031/QĐ- CĐYD ngày 22 tháng 11 năm 2019 về việc kế hoạch tập huấn “Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp.

	
	
	
	6.1.16
	
	Công văn số 601/CĐYD-KHQT ngày 24 tháng 6 năm 2019 về việc tập huấn lớp “Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý số liệu trong nghiên cứu khoa học.

	
	
	
	6.1.17
	
	Quyết định số 950/QĐ-CĐYD ngày 05/12/2017 Quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Dược.

	
	
	
	6.1.18
	
	Quyết định số - 901/2017/CNDN ngày 03/7/2017 Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Fushico.

	
	
	
	6.1.19
	
	Quyết định số 1254/2017/CNDN ngày 29/8/2017 Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Cty TNHH Fushico.

	
	
	
	6.1.20
	
	Quyết định số 1060/QĐ- CĐYD ngày 06 tháng 9 năm 2018 Về việc về việc bố trí cán bộ sau đào tạo nâng cao.

	
	
	
	6.1.21
	
	Quyết định số 20/QĐ- CĐYD ngày 02 tháng 01 năm 2019 Về việc bố trí cán bộ sau đào tạo nâng cao.

	
	
	
	6.1.22
	
	Quyết định số 454/QĐ- CĐYD ngày 02 tháng 5 năm 2018 Về việc bố trí công tác cán bộ.

	
	
	
	6.1.23
	
	Công văn số 1158/KH-CĐYD ngày 26/9/2018 Kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2018 -2019.

	
	
	
	6.1.24
	
	Công văn số 795/KH-CĐYD ngày 06/9/2019 Kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2019 -2020.

	
	
	
	6.1.25
	
	Công văn số: 894/KH-CĐYD Kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2020 -2021.

	
	
	
	6.1.26
	
	Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm học 2018 – 2019.

	
	
	
	6.1.27
	
	Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm học 2019 – 2020.

	
	
	
	6.1.28
	
	Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm học 2020 – 2021.

	
	
	
	6.1.29
	
	Công văn số 2962/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2019 Quyết định về việc trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018-2019.

	
	
	
	6.1.30
	
	Công văn số 3461/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2020 Quyết định về việc trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020.

	
	
	
	6.1.31
	
	Quyết định số 559/QĐKT-KHĐT ngày 14 tháng 06 năm 2019 về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2018-2019.

	6
	6
	6.2
	6.2.01
	
	Công văn số 984/CĐYD-KHQT ngày 08/12/2017 về việc đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp.

	
	
	
	6.2.02
	
	Công văn số 733/CĐYD-KHQT ngày 25/6/2018 về việc tham gia giải thưởng KHCN thanh niên quả cầu vàng 2018.

	
	
	
	6.2.03

	
	Công văn số 527/CĐYD-KHQT ngày 30/5/2019 về việc đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018-2019.

	
	
	
	6.2.04
	
	Công văn số 734/CĐYD-KHQT ngày 25/6/2018 về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Thọ 2018.

	
	
	
	6.2.05
	
	Công văn số 722/ CĐYD-KHQT ngày 14/8/2019 về việc đăng ký tham gia Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2019.

	
	
	
	6.2.06
	
	Công văn số 593/CĐYD-KHQT ngày 21/8/2020 về việc đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020.

	
	
	
	6.2.07
	
	Công văn số 1393/ CĐYD-KHQT ngày 26/11/2018 về việc tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

	
	
	
	6.2.08
	
	Công văn số 724/CĐYD-KHQT ngày 18/6/2018 về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh 2019.

	
	
	
	6.2.09
	
	Công văn số 194/CĐYD-KHQT ngày 12/3/2019 Về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở xin hỗ trợ kinh phí của Sở KH&CN năm 2020.

	
	
	
	6.2.10
	
	Công văn số 148/CĐYD-KHQT ngày 14/2/2020 Về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở xin hỗ trợ kinh phí của Sở KH&CN năm 2020.

	
	
	
	6.2.11
	
	Công văn số 152/CĐYD-KHQT ngày 01/2/2018 Về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019.

	
	
	
	6.2.12
	
	Công văn số 172/CĐYD-KHQT ngày 07/3/2019 Về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020.

	
	
	
	6.2.13
	
	Công văn số 149/CĐYD-KHQT ngày 14/2/2020 Về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021.

	
	
	
	6.2.14
	
	Quyết định số 702/ QĐ-CĐYD ngày 16/10/2017 về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

	
	
	
	6.2.15
	
	1008/BC-CĐYD ngày 24/8/2018 Báo cáo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

	
	
	
	6.2.16
	
	Quyết định số 151/QĐ-KHCN ngày 17 tháng 5 năm 2018 Về việc hỗ trợ kinh phí sự nghiệp KHCN thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở.

	
	
	
	6.2.17
	
	Quyết định số 149/QĐ-KHCN ngày 17 tháng 5 năm 2018 Về việc hỗ trợ kinh phí sự nghiệp KHCN thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở.

	
	
	
	6.2.18
	
	Quyết định số 1087/QĐ-CĐYD ngày 28/12/2017 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ cấp trường năm 2018.

	
	
	
	6.2.19
	
	Quyết định số 148/QĐ-CĐYD ngày 01/02/2018 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ cấp trường năm 2018.

	
	
	
	6.2.20
	
	Quyết định số 831A/QĐ-CĐYD ngày 30.6.2018 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.21
	
	Công văn số 724/CĐ YD-KHQT ngày 18/6/2018 Về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2019.

	
	
	
	6.2.22
	
	Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 Về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2019.

	
	
	
	6.2.23
	
	Công văn số 13/NCD-KH ngày 14/01/2019 Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Y tế năm 2019.

	
	
	
	6.2.24
	
	Công văn số 181/CĐYD ngày 07/3/2019 Về việc đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2020.

	
	
	
	6.2.25
	
	Công văn số 525/CĐYD-KHQT ngày 29/5/2019 Về việc đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2020.

	
	
	
	6.2.26
	
	Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 Về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2020.

	
	
	
	6.2.27
	
	Quyết định số 320/QĐ-HĐSK ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018.

	
	
	
	6.2.28
	
	Giấy xác nhận 01/2018/XNKQKHCN ngày 22/8/2018 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách nhà nước.

	
	
	
	6.2.29
	
	Báo cáo số 755 /BC-CĐYD ngày 21/8/2019 Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.

	
	
	
	6.2.30
	
	Quyết định số 2962/QĐ-BTC ngày 14/11/2019 về việc trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018-2019.

	
	
	
	6.2.31
	
	Công văn số 14/CV-LHH ngày 05/02/2020 Về việc thông báo kết quả đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15.

	
	
	
	6.2.32
	
	Quyết định số 980/QĐ-CĐYD ngày 15/8/2018 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.33
	
	Quyết định số 1290/QĐ-CĐYD ngày 29/10/2018 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.34
	
	Quyết định số 04/QĐ-CĐYD ngày 02/01/2019 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.35
	
	Quyết định số 254/QĐ – CĐYD ngày 29/3/2019 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.36
	
	Quyết định số 186/QĐ-CĐYD ngày 11/3/2019 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.37
	
	Quyết định số 66/QĐ-CĐYD 09/01/2019 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.38
	
	Quyết định số 73/QĐ-CĐYD ngày 03/5/2019 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.39
	
	Quyết định số 45/QĐ-HĐQL-Nafosted ngày 6/3/2020 Về việc phê duyệt danh mục kinh phí đề tài NCCB trong KHTN và KT do Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia tài trợ (xét chọn năm 2019-đợt 2.

	
	
	
	6.2.40
	
	Quyết định số 171/QĐ-TCGDNN ngày 20/4/2020 Về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật về đào tạo cho 60 ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2020.

	
	
	
	6.2.41
	
	Quyết định số 172/QĐ-TCGDNN ngày 20/4/2020 Về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng danh mục thiết bị tối thiểu cho 94 ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2020.

	
	
	
	6.2.42
	
	Quyết định số 64/SKHCN-QLKH ngày 4/2/2020 Về việc nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh.

	
	
	
	6.2.43
	
	Công văn số 149/CĐYD-KHQT ngày 14/2/2020 Về việc đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021.

	
	
	
	6.2.44
	
	Báo cáo số 827/BC-CĐYD ngày 29/10/2020 Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019- 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

	
	
	
	6.2.45
	
	Quyết định số 3461/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020.

	
	
	
	6.2.46
	
	Quyết đinh số 226/QĐ-HĐSK ngày 07/02/2019 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019.

	
	
	
	6.2.47
	
	Quyết định số 1271/QĐ-CĐYD ngày 26/12/2019 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.48
	
	Quyết định số 1282/QĐ-CĐYD ngày 30/12/2020 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.49
	
	Quyết định số 752/QĐ-CĐYD 08/10/20120 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.50
	
	Quyết định số 1023/QĐ-CĐYD ngày 18/11/2019 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.51
	
	Quyết định số 178/QĐ-CĐYD ngày 10/3/2020 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.52
	
	Quyết định số 1023A/QĐ-CĐYD ngày 18/11/2019 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.53
	
	Quyết định số 1023B/QĐ-CĐYD ngày 18/11/2019 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.54
	
	Quyết định số 1023C/QĐ-CĐYD ngày 18/11/2019 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.55
	
	Quyết định số 1023D/QĐ-CĐYD ngày 18/11/2019 Về việc công nhận kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường.

	
	
	
	6.2.56
	
	Quyết định số 300/QĐ-CĐYD ngày 21/5/2020 Về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2020.

	
	
	
	6.2.57
	
	Quyết định số 255/QĐ-CĐYD ngày 05/5/2020 Về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2020.

	
	
	
	6.2.58
	
	Quyết định số 1406/QĐ-CĐYD ngày 29/11/2018 Về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2020.

	
	
	
	6.2.59
	
	Quyết định số 844/QĐ-CĐYD ngày 19/9/2019 Về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2019.

	
	
	
	6.2.60
	
	Quyết định số 301/QĐ-CĐYD ngày 21/5/2020 Về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2020.

	
	
	
	6.2.61
	
	Quyết định số 302/QĐ-CĐYD ngày 21/5/2020 Về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2020.

	
	
	
	6.2.62
	
	Quyết định số 01/QĐ-TTNCD ngày 21/2/2020 Về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2020.

	
	
	
	6.3.01
	
	Bản tin Khoa học số 01/2018.

	
	
	
	6.3.02
	
	Bản tin Khoa học số 02/2018.

	
	
	
	6.3.03
	
	Bản tin Khoa học số 03+04/2018

	
	
	
	6.3.04
	
	Bản tin Khoa học số 01/2019

	
	
	
	6.3.05
	
	Bản tin Khoa học số 02/2019

	
	
	
	6.3.06
	
	Bản tin Khoa học số 03/2019

	
	
	
	6.3.07
	
	Bản tin Khoa học số 04/2019

	
	
	
	6.3.08
	
	Bản tin Khoa học số 01/2020

	
	
	
	6.3.09
	
	Bản tin Khoa học số 02/2020

	
	
	
	6.3.10
	
	Bản tin Khoa học số 3+4/2020

	
	
	
	6.3.11
	
	Kế hoạch số 27/KH-CĐYD ngày 04/01/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2017-2018.

	
	
	
	6.3.12
	
	Kế hoạch số 100/KH-CĐYD ngày 17/01/2019 - Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2018-2019.

	
	
	
	6.3.13
	
	Kế hoạch số  729/CĐYD-KHQT ngày 01/10/2020 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2020.

	
	
	
	6.3.14
	
	Kỷ yếu Hội thảo Khoa học chuyên đề Ươm mầm tri thức.

	
	
	
	6.3.15
	
	Kỷ yếu Hội thảo Khoa học chuyên đề Gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo tại Fushico.

	
	
	
	
	6.3.10
	Bản tin Khoa học số 3+4/2020.

	
	
	
	
	6.2.15
	Báo cáo số 1008/BC-CĐYD ngày 24/8/2018 về việc Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

	
	
	
	
	6.2.29
	Báo cáo số 755/BC-CĐYD ngày 21/8/2019 về việc Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

	
	
	
	
	6.2.44
	Báo cáo số 827/BC-CĐYD ngày 29/10/2020 về việc Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

	
	
	6.3
	6.3.01
	
	Bản tin Khoa học số 01/2018.

	
	
	
	6.3.02
	
	Bản tin Khoa học số 02/2018.

	
	
	
	6.3.03
	
	Bản tin Khoa học số 03+04/2018

	
	
	
	6.3.04
	
	Bản tin Khoa học số 01/2019

	
	
	
	6.3.05
	
	Bản tin Khoa học số 02/2019

	
	
	
	6.3.06
	
	Bản tin Khoa học số 03/2019

	
	
	
	6.3.07
	
	Bản tin Khoa học số 04/2019

	
	
	
	6.3.08
	
	Bản tin Khoa học số 01/2020

	
	
	
	6.3.09
	
	Bản tin Khoa học số 02/2020

	
	
	
	6.3.10
	
	Bản tin Khoa học số 3+4/2020

	
	
	
	6.3.11
	
	Kế hoạch số 27/KH-CĐYD ngày 04/01/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2017-2018.

	
	
	
	6.3.12
	
	Kế hoạch số 100/KH-CĐYD ngày 17/01/2019 - Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2018-2019.

	
	
	
	6.3.13
	
	Kế hoạch số  729/CĐYD-KHQT ngày 01/10/2020 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2020.

	
	
	
	6.3.14
	
	Kỷ yếu Hội thảo Khoa học chuyên đề Ươm mầm tri thức.

	
	
	
	6.3.15
	
	Kỷ yếu Hội thảo Khoa học chuyên đề Gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo tại Fushico.

	
	
	
	
	6.3.10
	Bản tin Khoa học số 3+4/2020.

	
	
	
	
	6.2.15
	Báo cáo số 1008/BC-CĐYD ngày 24/8/2018 về việc Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

	
	
	
	
	6.2.29
	Báo cáo số 755/BC-CĐYD ngày 21/8/2019 về việc Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

	
	
	
	
	6.2.44
	Báo cáo số 827/BC-CĐYD ngày 29/10/2020 về việc Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

	
	
	6.4
	6.4.01
	
	Quyết định số 940/QĐ-CĐYD ngày 29/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy định về ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

	
	
	
	6.4.02
	
	Quyết định số 05/QĐ-LHH ngày 24/7/2018 Quyết định về việc kết nạp Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ là Hội viên tập thể chính thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh Phú Thọ.

	
	
	
	6.4.03
	
	Quyết định số 240/QĐ-SKHCN ngày 8/8/2019 về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

	
	
	
	
	6.2.46
	Quyết định số 226/QĐ-HĐSK ngày 07/02/2020 Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019.

	
	
	
	6.4.04
	
	Công văn số 614/CĐYD-KHQT ngày 25/6/2019 Về việc xác nhận tính ứng dụng của Giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018-2019.

	
	
	
	6.4.05
	
	Công văn số 615/CĐYD-KHQT ngày 25/6/2019 về việc xác nhận tính ứng dụng của Giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018-2019.

	
	
	
	6.4.06
	
	Quyết định số 1487/QĐ-HĐSK ngày 08/7/2020 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020.

	
	
	
	
	6.2.47
	Quyết định số 1271/QĐ-CĐYD ngày 26/12/2019 về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

	
	
	
	
	6.2.48
	Quyết định số 1282/QĐ-CĐYD ngày 30/12/2019 về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

	
	
	
	6.4.07
	
	Công văn số 83-16/DK-CV ngày 20/8/2016 về việc xác nhận tính ứng dụng của Giải pháp dự thi giải thưởng sáng tạo KHCN.

	
	
	
	6.4.08
	
	Công văn số 01/FUS-CV ngày 25/6/2019 về việc xác nhận tính ứng dụng của Giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018-2019.

	
	
	
	6.4.09
	
	Quyết định số 144/QĐ-SKHCN ngày 23/4/2019 về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

	
	
	
	6.4.10
	
	Công văn số 883/CĐYD-KHQT ngày 24/11/2020 về việc xác nhận tính ứng dụng của Giải pháp dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020.

	
	
	
	6.4.11
	
	Công văn số 884/CĐYD-KHQT ngày 24/11/2020 về việc xác nhận tính ứng dụng của Giải pháp dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020.

	
	
	
	6.4.12
	
	Công văn số 109/WP-CV ngày 01/9/2020 về việc xác nhận tính ứng dụng của Giải pháp dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020.

	
	
	
	6.4.13
	
	Công văn số 03/FUS-CV ngày 25/11/2020 về việc xác nhận tính ứng dụng của Giải pháp dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2020.

	
	
	6.5
	6.5.01
	
	Công văn số 1222/CĐYD-KHQT ngày 11 tháng 10 năm 2018 Về việc thăm và làm việc tại trường Đại học Nantes.

	
	
	
	6.5.02
	
	Công văn số 1387/CĐYD-BC ngày 22 tháng 11 năm 2018 Về việc báo cáo đoàn Nhật Bản đến làm việc.

	
	
	
	6.5.03
	
	Công văn số 642/CĐYD-BC ngày 02 tháng 7 năm 2019 Về việc báo cáo đoàn Nhật Bản đến làm việc.

	
	
	
	6.5.04
	
	Công văn số 1030/CĐYD-BC ngày 22 tháng 11 năm 2019 Về việc báo cáo đoàn công tác từ CHLB Đức đến tham quan.

	
	
	
	6.5.05
	
	Công văn số 381/CĐYD-BC ngày 11 tháng 06 năm 2020 Về việc báo cáo người nước ngoài đến làm việc.

	
	
	
	6.5.06
	
	Công văn số 03/MCC Việt Nam ngày 22 tháng 01 năm 2018 Về việc làm thủ tục cho tình nguyện viên của MCC đến Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

	
	
	
	6.5.07
	
	Công văn số 158/CĐYD-KHQT ngày 05/02/2018 Về việc cho phép tiếp nhận tình nguyện viên.

	
	
	
	6.5.08
	
	Công văn số 234/SGDĐT-TCCB ngày 09/03/2018 Về việc chia sẻ tình nguyện viên.

	
	
	
	6.5.09
	
	Công văn số 153/CĐYD –CHV ngày 07 tháng 02 năm 2018 Về việc điều phối tình nguyện viên.

	
	
	
	6.5.10
	
	Công văn số 176/CĐYD-KHQT ngày 07/3/2018 Về việc đề nghị chia sẻ tình nguyện viên nước ngoài.

	
	
	
	6.5.11
	
	Công văn số 166/SNgV-HTQT ngày 16 tháng 3 năm 2018 Về việc đề nghị cho ý kiến về việc tình nguyện viên của tổ chức MCC đến làm  việc tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

	
	
	
	6.5.12
	
	Công văn số 1236/UBND-KTTH ngày 03/4/2018 Về việc cho phép Trường THPT Chuyên Hùng Vương chia sẻ tình nguyện viên với Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

	
	
	
	6.5.13
	
	Hợp đồng số 288/HĐ/CĐYD ngày 23 tháng 3 năm 2018 Hợp đồng liên kết về việc tạo nguồn du học sinh.

	
	
	
	6.5.14
	
	Hợp đồng số 709/HĐ/CĐYD ngày 12 tháng 6 năm 2018 Hợp đồng liên kết về việc tạo nguồn TTS Nhật Bản.

	
	
	
	6.5.15
	
	Hợp đồng ngày 20 tháng 7 năm 2018 Hợp đồng hợp tác giữa các trường Đại học (Hiệp hội Zenkoku Jinzai Shien Rengokai.

	
	
	
	6.5.16
	
	Công văn số 990/CĐYD-KHQT ngày 07 tháng 11 năm 2019 Về việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ và Công ty tập đoàn JVS.

	
	
	
	6.5.17
	
	Hợp đồng số 1084/HĐ/CĐYD ngày 02 tháng 12 năm 2019 Hợp đồng liên kết về việc thực hiện chương trình kiến tập điều dưỡng.

	
	
	
	6.5.18
	
	Công văn số 11/CV-HM ngày 25 tháng 3 năm 2020 Về hợp tác đào tạo kỹ năng điều dưỡng.

	
	
	
	6.5.19
	
	Hợp đồng số 1979/HĐ/CĐYD ngày 26 tháng 3 năm 2020 Hợp đồng liên kết về việc tạo nguồn TTS Điều dưỡng.

	
	
	
	6.5.20
	
	Hợp đồng số 290/HĐ/CĐYD ngày 15 tháng 5 năm 2020 Hợp đồng liên kết đào tạo kỹ năng hộ lý.

	
	
	
	6.5.21
	
	Hợp đồng số 361/HĐTV-CĐYD ngày 02 tháng 6 năm 2020 Hợp đồng tư vấn tạo nguồn tuyển sinh.

	
	
	
	6.5.22
	
	Hợp đồng số 583/HĐ/CĐYD ngày 19 tháng 8 năm 2020 Hợp đồng liên kết về việc tạo nguồn du học sinh nghề Điều dưỡng tại CHLB Đức.

	7
	7
	7.1
	7.1.01
	
	- Quy chế Quản lý tài chính Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ Số : 1226/QĐ CĐ D ngày 31 tháng 12 năm 2015. 

	
	
	
	7.1.02
	
	Quyết định 786 ngày 31/7/2016 về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung trong quy chế tài chính kèm theo Quyết định số 1266/QĐ-CĐ D ngày 31/12/2015 của Chủ tịch HĐQT trường Cao đẳng Dược Phú Thọ; Quyết định số :149/QĐ- CĐ Y D ngày 03/8/2017 về mức thu học đào tạo  phí các ngành Cao đẳng và trung cấp của Trường CĐ Y Dược Phú Thọ: Quyết định số 977/QĐ-CĐ Y D ngày 15/8/2018 Quyết định về mức thu học phí đào tạo của các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học của Hiệu trưởng Trường CĐ Y Dược Phú Thọ; Quyết định số 667/ QĐ-CĐYD ngày 18/7/2019 về mức thu học phí các ngành cao đẳng trung cấp của trường CĐ Y Dược Phú Thọ 

	
	
	
	7.1.03
	
	Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018,2019,2020; Quyết nghị của Hội đòng cổ đông năm 2018,2019,2020

	
	
	7.2
	7.2.01
	
	Quyết định về thu học phí, các khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của người học số 1758/CĐ D ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

	
	
	
	7.2.02
	
	Phiếu thu , Sổ thu tiền các năm 2018,2019,2020 của Phòng Tài Chính Trường CĐ Y Dược Phú Thọ

	
	
	
	7.2.03
	
	Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN các năm 2018,2019,2020)

	
	
	
	7.2.04
	
	Biên bản kiểm tra của Cục thuế tỉnh Phú Thọ năm 2018

	
	
	7.3
	7.3.01
	
	Kế hoạch tài chính năm 2018,2019,2020

	
	
	
	7.3.02
	7.2.03
	Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN các năm 2018,2019,2020 

	
	
	
	
	7.2.04
	Biên bản kiểm tra của Cục thuế tỉnh Phú Thọ năm 2018

	
	
	7.4
	7.4.01
	
	 Các sổ thu chi tiền mặt, sổ thu chi tiền gửi ngân hàng và sổ cái các năm 2018,2019,2020.

	
	
	
	7.4.02
	7.2.03
	Báo cáo tài chính năm 2018,2019,2020

	
	
	
	7.4.03
	7.2.04
	Biên bản kiểm tra của Cục thuế tỉnh Phú Thọ năm 2018

	
	
	7.5
	7.5.01
	
	Biên bản của Ban kiểm soát năm 2018,2019,2020.

	
	
	
	7.5.02
	7.2.04
	Biên bản của Thanh tra thuế năm 2018

	
	
	
	7.5.03
	7.1.03
	Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018,2019,2020 ; Quyết nghị của Hội đòng cổ đông năm 2018,2019,2020

	
	
	
	7.5.04
	7.5.01
	Biên bản của Ban kiểm soát năm 2018,2019,2020.

	
	
	7.6
	7.6.01
	7.3.01
	Kế hoạch tài chính năm 2018,2019,2020.

	
	
	
	7.6.02
	7.5.01
	Biên bản của Ban kiểm soát năm 2018,2019,2020

	
	
	
	7.6.03
	
	Biên bản họp hội đồng quản trị 2018,2019,2020 
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	8.1
	8.1.01
	
	Kế hoạch phổ biến nội quy, quy định của Trường đầu năm học 2015, 2016, 2017,2018, 2019

	
	
	
	8.1.02
	
	Phổ biến chương trình đào tạo, thời gian đào tạo và yêu cầu chuyên môn mà người học cần đạt được.

	
	
	
	8.1.03
	
	Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp

	
	
	
	8.1.04
	
	Các nội quy, quy định của trường

	
	
	8.2
	8.2.01
	
	Mẫu giấy xác nhận HSSV, Công văn số 1903 V/v ký xác nhận HSSV ngày 18/12/2012 của Ban giám hiệu ký.
Thông tư liên tịch số 09 ngày 30/3/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính và Bộ Lao động thương binh và Xã hội

	
	
	8.3
	8.3.01
	
	Quy chế HSSV

	
	
	
	8.3.02
	
	Quyết định thành lập HĐ TĐKT, kỷ luật; 

	
	
	
	8.3.03
	
	QĐ trao học bổng

	
	
	8.4
	8.4.01
	
	Quy chế HSSV

	
	
	8.5
	8.5.01
	
	Kế hoạch kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất, ký túc xá phục vụ năm học 2014,2015,2016,2017,2018,2019.Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất, phòng ở ký túc xá

	
	
	
	8.5.02
	
	Báo cáo đánh giá chung về chất lượng và hiệu quả các hoạt động dịch vụ phục vụ người học 

	
	
	
	8.5.03
	
	Kế hoạch nâng cấp, mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu của HSSV 

	
	
	
	8.5.04
	
	Công tác tìm hiểu, nghiên cứu qua phiếu khảo sát cũng như những buổi nói trao đổi với cán bộ quản lý, GV và người học để tìm ra được những giải pháp tốt nhất đáp ứng nhu cầu học tập cũng như sinh hoạt của sinh viên trong ký túc xá 

	
	
	8.6
	8.6.01
	
	Danh mục thuốc;Danh mục dụng cụ y tế của trường

	
	
	
	8.6.02
	
	Bảng chấm công ca 3 và ngoài giờ của Phòng y tế

	
	
	
	8.6.03
	
	DS cấp phát sổ khám chữa bệnh của HSSV  

	
	
	
	8.6.04
	
	Hợp đồng nhà ăn, căng tin phục vụ học sinh, sinh viên; Văn bản kiểm tra y tế hàng năm của cấp trên

	
	
	8.7
	8.7.01
	
	Các văn bản liên quan đến vấn đề các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn

	
	
	
	8.7.02
	
	Các văn bản liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự: Lịch làm việc của Tổ bảo vệ, Phòng CTHSSV

	
	
	8.8
	8.8.01
	
	Ảnh chụp thông tin tuyển dụng tại bảng tin

	
	
	
	8.8.02
	
	Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

	
	
	
	8.8.03
	
	Quyết định mở lớp tư vấn đứng quầy

	
	
	
	8.8.04
	
	Các thông báo tuyển dụng lao động của các công ty Y, Dược

	
	
	8.9
	8.9.01
	
	Kế hoạch tham gia + hình ảnh

	
	
	
	8.9.02
	
	Hình ảnh, bảng tin thông báo tuyển dụng

	
	
	
	8.9.03
	
	Kế hoạch của Tỉnh Đoàn
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	9.1
	9.1.01
	
	Kế hoạch, phương pháp thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động hàng năm

	
	
	
	9.1.02
	
	Danh sách đơn vị sử dụng lao động được thu thập ý kiến

	
	
	
	9.1.03
	
	Báo cáo kết quả thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động hàng năm

	
	
	9.2
	9.2.01
	
	Kế hoạch, phương pháp thu thập ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động hàng năm

	
	
	
	9.2.02
	
	Danh sách CBGV tham gia thu thập ý kiến hàng năm

	
	
	
	9.2.03
	
	Báo cáo kết quả thu thập ý kiến CBGV hàng năm

	
	
	9.3
	9.3.01
	
	Kế hoạch, phương pháp thu thập ý kiến người học về chất lượng, hình thức đào tạo, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, các chính sách chế độ liên quan đến người học

	
	
	
	9.3.02
	
	Danh sách sinh viên tham gia khảo sát

	
	
	
	9.3.03
	
	Báo cáo kết quả thu thập ý kiến của sinh viên hàng năm

	
	
	9.4
	9.4.01
	
	Kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm

	
	
	
	9.4.02
	
	Báo cáo tự đánh giá hàng năm

	
	
	
	9.4.03
	
	Báo cáo công tác đảm bảo chất lượng hàng năm

	
	
	9.5
	9.5.01
	
	Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo hàng năm

	
	
	
	9.5.02
	
	Danh sách các biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo

	
	
	9.6
	9.6.01
	
	Kế hoạch điều tra đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm hằng năm

	
	
	
	9.6.02
	
	Danh sách sinh viên tốt nghiệp và sinh viên tham gia khảo sát

	
	
	
	9.6.03
	
	Báo cáo kết quả khảo sát cựu sinh viên hàng năm
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